ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐẤT QUẢNG BÌNH

VỚI DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI PHONG NHA - KẺ BÀNG

                                                                             MAI XUÂN TOÀN
                                                                             Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình


Khi đến thăm bộ đội Trường Sơn, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẫn đã nói “Đường Trường Sơn là con đường của ý chí quyết thắng, của lòng dũng cảm, của khí phách anh hùng. Đó là con đường nối liền Nam - Bắc, thống nhất nước nhà, là con đường tương lai giàu có của tổ quốc ta…”. 


Lịch sử dân tộc đã sang trang nhưng tuyến đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh đến nay vẫn là đề tài mang tính thời sự nóng hổi, thu hút nhiều học giả quan tâm nghiên cứu phục vụ cho nhiều lĩnh vực an ninh- quốc phòng, kinh tế, văn hóa, du lịch..vv.


Hệ thống đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Bình đi qua 6 huyện, thành phố (Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thủy). Đối với huyện Bố Trạch nơi có di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha- Kẻ Bàng và cũng là địa phương có hệ thống đường Hồ Chí Minh đi qua với nhiều tuyến đường dọc, ngang xen kẻ giữa Vườn Quốc gia Phong Nha- Bẻ Bàng (PN-KB).


Vậy, tác động của hệ thống đường Hồ Chí Minh đối với di sản thiên nhiên thế giới PN - KB như thế nào? trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến hai khía cạnh.


Thứ nhất, tác động tích cực:


Vườn Quốc gia PN-KB với địa hình hiểm trở, núi đá nếu không có các tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua thì rất khó khai thông các tuyến du lịch sinh thái. Nếu chỉ tập trung khai thác Động Phong Nha và Động Tiên Sơn sẽ đơn điệu, nhàm chán và du khách quay trở lại lần hai chiếm tỷ lệ rất thấp. Với hai nhánh Đông - Tây Trường Sơn và đường 20 Quyết Thắng sẽ rất thuận lợi để mở ra các tuyến du lịch sinh thái khám phá hệ động thực vật, leo núi mạo hiểm… xuyên sâu trong lòng PN-KB.


Các tuyến đường Hồ Chí Minh trong lòng PN-KB sẽ đem du khách đến khám phá những nét đặc trưng văn hóa của cư dân bản địa các tộc người thiểu số dọc dãy Trường Sơn như Arem, Ma Coong, Chứt, Rru- Vân kiều.


Đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Bình nói chung và khu vực PN-KB nói riêng nó không chỉ có giá trị bình thường của chức năng giao thông vận tải mà nó còn chứa đựng ý nghĩa to lớn về mặt di tích lịch sử như bến phà Xuân Sơn, bến phà Nguyễn Văn Trổi, đường 20 Quyết Thắng với các trọng điểm như cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pulanhích, Trà Ang, Km20…Vì vậy, nếu đưa vào khai thác giá trị của các di tích lịch sử trong lòng di sản PN - KB sẽ làm phong phú, hấp dẫn đối với du khách khi đến với PN-KB.


Ngày 30/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 123/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh - Đông Trường Sơn, bao gồm các tuyến đường, các công trình, cảnh quan, giao thông, trạm quân y… Trong số 7 cụm di tích được quy hoạch tôn tạo thì Quảng Bình sẽ được tôn tạo các hệ thống di tích ở đường 20, đường 12 và đường 16. Tại khu vực PN - KB sẽ xây dựng Khu điều hành, dịch vụ với tổng diện tích 30,8 ha. Ngoài ra khu bảo tồn một đoạn đường mòn sẽ được thực hiện với diện tích 73,34 ha, bao gồm bến phà Xuân Sơn, một đoạn đường 15, cầu phao Nguyễn Văn Trổi, hang Thông tin, trọng điểm Trà Ang, dốc Ba Thang, Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh 559 tại Cổ Giang - Cữ Nẫm…v.v với chủ trương của Chính phủ đầu tư, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử các di tích lịch sử trên sẽ là cơ hội lớn để tỉnh ta phát triển du lịch và có cơ sở pháp lý để quản lý, bảo tồn và khai thác các giá trị du lịch sinh thái- lịch sử trong khu vực PN - KB.


Thứ hai, tác động không mong muốn:


Bên cạnh việc khai thác các giá trị của các tuyến đường Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế du lịch tại Vườn Quốc gia PN - KB, chúng ta cũng thấy được những tác động không mong muốn của các tuyến đường Hồ Chí Minh đối với Di sản thiên nhiên thế giới PN - KB, bởi:


Với diện tích tương đối lớn, địa hình phức tạp, lực lượng bảo vệ rừng mỏng, các tuyến đường Hồ Chí Minh xen kẻ, bao bọc nên rất khó kiểm soát các “cửa rừng” dẫn đến người dân địa phương rất dễ dàng xâm nhập và tác động xấu đến các giá trị sinh thái của di sản như khai thác đá, các loại gỗ quý hiếm, săn bắn động vật hoang dã…vv.


Khi mở các tuyến du lịch lịch sử - sinh thái trong Vườn quốc gia PN - KB sẽ xuất hiện các phương tiện như ô tô, xe máy, nhất là việc khai thông cửa khẩu quốc tế Cà Roòng - Nậm Ma trên đường 20 sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường, cảnh quan nhất là hệ động thực vật, làm xáo trộn đến cuộc sống của các loài động vật khiến nhiều loài động vật phải di chuyển khỏi Vườn.


Vậy, vấn đề đặt ra là làm sao để xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển giữa các tuyến đường Hồ Chí Minh đối với di sản thiên nhiên thế giới PN - KB, theo chúng tôi cần phải làm tốt các vấn đề sau đây:


Thứ nhất, cần nghiên cứu kỹ các loại hình du lịch sinh thái - lịch sử ít tác động đến môi trường, cảnh quan trong khu vực PN - KB để đưa vào khai thác, sử dụng; cấm các loại phương tiện như ô tô, xe gắn máy lưu hành trong địa phận vườn PN - KB, nghiêu cứu để lựa chọn các phương tiện thô sơ như xe ngựa, xe đạp địa hình để du khách sử dụng; bố trí các tua, tuyến cơ động trong ngày không nên để du khách lưu lại qua đêm trong vườn nhằm giảm thiểu sự tác động của con người đối thiên nhiên, nhất là hệ động vật. Đề nghị đánh giá tác động của cửa khẩu quốc tế  Cà Roòng - Nậm Ma để  có phương án cân nhắc giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới PN - KB.


Thứ hai, có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Ban quản lý vườn Quốc gia PN - KB với Ban quản lý dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo một số di tích trọng điểm trên các tuyến đường Hồ Chí Minh trong khu vực PN - KB thuộc Bộ Quốc phòng sắp khởi động để đồng hành trong việc khai thác có hiệu quả kinh tế du lịch và bảo vệ di sản theo hướng bảo tồn để phát triển, phát triển tốt để có điều kiện bảo tồn.


Thứ ba, tạo môi trường sinh kế bền vững cho cư dân bản địa trong vùng lõi và vùng đệm để thoát ly họ ra khỏi tập quán truyền thống như săn bắn động vật hoang dã, khai thác lâm thổ sản. Tăng cường hơn nữa các điểm chốt chặn, tuần tra, kiểm soát của lực lượng kiểm lâm trên các tuyến đường Hồ Chí Minh trong khu vực vườn quốc gia PN - KB để đảm bảo an ninh tuyệt đối và bảo về nghiêm ngặt Di sản thiên nhiên thế giới PN - KB.
